
STT MSSV Họ tên Đơn vị Thành tích

1 1423006 Nguyễn Mạnh Cầm
Khoa Vật lý - Vật lý 

Kỹ thuật

Giải nhất Trắc nghiệm Kỳ thi Olympic Vật lý Sinh viên 

toàn quốc lần 21 năm 2018

2 1512688 Đỗ Văn Xinh
Khoa Công nghệ 

Thông tin

Giải Khuyến khích khối Chuyên Tin Kỳ thi Olympic Tin 

học Sinh viên Việt Nam lần 26 năm 2017

3 1513228 Phan Anh Vũ
Khoa Vật lý - Vật lý 

Kỹ thuật

Giải nhì Bài tập Kỳ thi Olympic Vật lý Sinh viên toàn 

quốc lần 21 năm 2018

4 1514004 Nguyễn Minh Tuấn Anh Khoa Hóa học
Giải nhì - Bảng A Kỳ thi Olympic Hóa học Sinh viên toàn 

quốc lần 10 năm 2018

5 1514019 Trần Mai Chi Khoa Hóa học
Giải nhì - Bảng A Kỳ thi Olympic Hóa học Sinh viên toàn 

quốc lần 10 năm 2018

6 1514025 Phạm Công Danh Khoa Hóa học
Giải nhì - Bảng A Kỳ thi Olympic Hóa học Sinh viên toàn 

quốc lần 10 năm 2018

7 1514106 Trần Thị Thúy Kiều Khoa Hóa học
Giải ba - Bảng A Kỳ thi Olympic Hóa học Sinh viên toàn 

quốc lần 10 năm 2018

8 1514242 Trần Hoài Thiên Khoa Hóa học
Giải nhất - Bảng A Kỳ thi Olympic Hóa học Sinh viên 

toàn quốc lần 10 năm 2018

9 1523027 Lý Nhật Minh
Khoa Vật lý - Vật lý 

Kỹ thuật

Giải ba Thực nghiệm Kỳ thi Olympic Vật lý Sinh viên 

toàn quốc lần 21 năm 2018

10 1523030 Vũ Quang Nguyên
Khoa Vật lý - Vật lý 

Kỹ thuật

Giải ba Thực nghiệm Kỳ thi Olympic Vật lý Sinh viên 

toàn quốc lần 21 năm 2018

11 1611085 Đặng Hoàng Hiền Khoa Toán - Tin học
Giải nhì Đại số và Giải ba Giải tích Kỳ thi Olympic Toán 

học Sinh viên - Học sinh lần 26 năm 2018

12 1611101 Lê Ngọc Hoàng Huân Khoa Toán - Tin học
Giải ba Đại số Kỳ thi Olympic Toán học Sinh viên - Học 

sinh lần 26 năm 2018

13 1611363 Vũ Hùng Khoa Toán - Tin học
Giải nhất Đại số và Giải ba Giải tích Kỳ thi Olympic Toán 

học Sinh viên - Học sinh lần 26 năm 2018

14 1612847 Đỗ Hoàng Anh Duy
Khoa Công nghệ 

Thông tin

Giải Nhì khối Chuyên Tin Kỳ thi Olympic Tin học Sinh 

viên Việt Nam lần 26 năm 2017

15 1613189 Lê Hữu Thông
Khoa Vật lý - Vật lý 

Kỹ thuật

Giải nhì Bài tập Kỳ thi Olympic Vật lý Sinh viên toàn 

quốc lần 21 năm 2018
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STT MSSV Họ tên Đơn vị Thành tích

16 1613231 Lê Đức Truyền
Khoa Vật lý - Vật lý 

Kỹ thuật

Giải nhất Trắc nghiệm Kỳ thi Olympic Vật lý Sinh viên 

toàn quốc lần 21 năm 2018

17 1623068 Nguyễn Minh Hồng Anh
Khoa Vật lý - Vật lý 

Kỹ thuật

Giải nhất Trắc nghiệm Kỳ thi Olympic Vật lý Sinh viên 

toàn quốc lần 21 năm 2018

18 1651073 Trần Tấn Phát
Khoa Công nghệ 

Thông tin

Giải Ba khối Siêu Cúp Kỳ thi Olympic Tin học Sinh viên 

Việt Nam lần 26 năm 2017

19 1660125 Phạm Quan Tiến Dũng
Khoa Công nghệ 

Thông tin

Giài Nhì khối Cao đẳng Kỳ thi Olympic Tin học Sinh viên 

Việt Nam lần 26 năm 2017

20 1660732 Lê Quang Vinh
Khoa Công nghệ 

Thông tin

Giải Ba khối Cao đẳng Kỳ thi Olympic Tin học Sinh viên 

Việt Nam lần 26 năm 2017

21 1711009 Đào Thị Minh Lý Khoa Toán - Tin học
Giải Khuyến khích không Không chuyên Kỳ thi Olympic 

Tin học Sinh viên Việt Nam lần 26 năm 2017

22 1711015 Nguyễn Trung Nghĩa Khoa Toán - Tin học
Giải ba Đại số và Giải ba Giải tích Kỳ thi Olympic Toán 

học Sinh viên - Học sinh lần 26 năm 2018

23 1711125 Nguyễn Minh Huy Khoa Toán - Tin học
Giải ba Đại số và Giải ba Giải tích Kỳ thi Olympic Toán 

học Sinh viên - Học sinh lần 26 năm 2018

24 1712026 Lê Trần Hữu Đắc
Khoa Công nghệ 

Thông tin

Giải Nhất (Vô địch) khối Không chuyên Kỳ thi Olympic 

Tin học Sinh viên Việt Nam lần 26 năm 2017

25 1712181 Hồ Đình Tiến
Khoa Công nghệ 

Thông tin

Giải Nhì khối Không chuyên Kỳ thi Olympic Tin học Sinh 

viên Việt Nam lần 26 năm 2017

26 1712932 Nguyễn Hy Hoài Lâm
Khoa Công nghệ 

Thông tin

Giải Ba khối Siêu Cúp Kỳ thi Olympic Tin học Sinh viên 

Việt Nam lần 26 năm 2017

27 1751035 Nguyễn Diệp Xuân Quang
Khoa Công nghệ 

Thông tin

Giải Ba khối Siêu Cúp Kỳ thi Olympic Tin học Sinh viên 

Việt Nam lần 26 năm 2017

28 1760334 Trần Quốc Khánh
Khoa Công nghệ 

Thông tin

Giải Nhất khổi Cao đẳng Kỳ thi Olympic Tin học Sinh 

viên Việt Nam lần 26 năm 2017



STT MSSV Họ tên Đơn vị Thành tích

1612845 Nguyễn Khắc Đức

1612850 Trần Anh Hào

1612853 Hồ Trung Hiếu

1423006 Nguyễn Mạnh Cầm

1613231 Lê Đức Truyền

1623068 Nguyễn Minh Hồng Anh

1513228 Phan Anh Vũ

1613189 Lê Hữu Thông

1523027 Lý Nhật Minh

1523030 Vũ Quang Nguyên

1712026 Lê Trần Hữu Đắc

1712181 Hồ Đình Tiến

1711009 Đào Thị Minh Lý

Tập thể Sinh viên

1760334 Trần Quốc Khánh

1660125 Phạm Quan Tiến Dũng

1660732 Lê Quang Vinh

1612840 Dương Nguyễn Thái Bảo

1612847 Đỗ Hoàng Anh Duy

1612864 Vương Hy

1651044 Lê Dương Công Đức

1651045 Hoàng Đình Hiếu

1651046 Chung Nguyễn Huy Hoàng

6

Đội HCMUS-Miracle

Khoa Công nghệ 

Thông tin

 Giải nhì Kỳ thi lập trình sinh viên ACM-ICPC Việt Nam 

2017 

4
Trường ĐH Khoa học 

Tự nhiên

 Giải Nhất đồng đội khối Cao đẳng Kỳ thi Olympic Tin 

học Sinh viên Việt Nam lần 26 năm 2017 

5

Đội HCMUS-powerOfTwo

Khoa Công nghệ 

Thông tin

 Giải nhì Kỳ thi lập trình sinh viên ACM-ICPC Việt Nam 

2017 

3

Tập thể Sinh viên

Trường ĐH Khoa học 

Tự nhiên

 Giải Nhất đồng đội khối Không chuyên Kỳ thi Olympic 

Tin học Sinh viên Việt Nam lần 26 năm 2017 

2

Tập thể Sinh viên

Khoa Vật lý - Vật lý 

Kỹ thuật

 Giải nhất toàn đoàn Kỳ thi Olympic Vật lý Sinh viên toàn 

quốc lần 21 năm 2018 

1

Đội HCMUS-TheCows

Khoa Công nghệ 

Thông tin

 Giải ba Kỳ thi lập trình sinh viên ACM-ICPC khu vực 

Châu Á 2017 



STT MSSV Họ tên Đơn vị Thành tích

1412687 Trần Thanh Tuấn

1512275 Đỗ Thanh Lam

1642051 Nguyễn Xuân Phúc

1451025 Chế Quốc Hữu

1512203 Nguyễn Quốc Huy

1512679 Tôn Thất Vĩnh

1512112 Tôn Thất Tâm Định

1512677 Bùi Phúc Trung Vĩnh

1512688 Đỗ Văn Xinh

1712248 Nguyễn Thanh Tùng

1751029 Trịnh Hữu Đức

1751030 Nguyễn Ngọc Minh Huy

1451059 Nguyễn Hoàng Mạnh Tiến

1551043 Nguyễn Khắc Tuấn

1512600 Phan Hồng Hạnh Trinh

1712212 Lý Thiên Ân

1712242 Lê Đức Thịnh

1712266 Võ Trường An

1512107 Trương Thành Đạt

1512489 Lâm Đức Tân

1612377 Tô Hiếu Minh

13

Đội HCMUS-Seen

Khoa Công nghệ 

Thông tin

 Giải khuyến khích Kỳ thi Lập trình Sinh viên ACM-ICPC 

khu vực phía Nam 

12

Đội HCMUS-CFF

Khoa Công nghệ 

Thông tin

 Giải khuyến khích Kỳ thi Lập trình Sinh viên ACM-ICPC 

khu vực phía Nam 

11

Đội HCMUS-Brave

Khoa Công nghệ 

Thông tin

 Giải nhì Kỳ thi lập trình sinh viên ACM-ICPC Việt Nam 

2017 

10

Đội HCMUS-Chicken

Khoa Công nghệ 

Thông tin

 Giải nhì Kỳ thi lập trình sinh viên ACM-ICPC Việt Nam 

2017 

9

Đội HCMUS-LIVE

Khoa Công nghệ 

Thông tin

 Giải nhì Kỳ thi lập trình sinh viên ACM-ICPC Việt Nam 

2017 

8

Đội HCMUS-CHUMS

Khoa Công nghệ 

Thông tin

 Giải nhì Kỳ thi lập trình sinh viên ACM-ICPC Việt Nam 

2017 

7

Đội HCMUS-Husky

Khoa Công nghệ 

Thông tin

 Giải nhì Kỳ thi lập trình sinh viên ACM-ICPC Việt Nam 

2017 



STT MSSV Họ tên Đơn vị Thành tích

1412671 Nguyễn Anh Khoa

1451030 Lê Tử Khiêm

1451067 Ninh Văn Tú

1 1515198 Nguyễn Hoàng Phúc
Khoa Sinh học - Công 

nghệ Sinh học

Giải nhất Vòng chung kết toàn quốc Hội thi Thủ lĩnh Sinh 

viên lần thứ 2 – năm 2018

14

Đội HCMUS-DarkMagic

Khoa Công nghệ 

Thông tin

 Giải khuyến khích Kỳ thi Lập trình Sinh viên ACM-ICPC 

khu vực phía Nam 


